
Nam Nữ

1 005 Lê Thị Diệu Ái 04/1/1996 Kinh Huế

Phòng 2114, KNOCT 

Hemisco, Phúc La, Hà Đông, 

Hà Nội

046196012699

2 006 Nguyễn Đinh Mỹ An 7/02/2003 Kinh Cà Mau

Số 30/8 đường Trần Hưng 

Đạo, khóm 21, phường Tân 

Thành, tỉnh Cà Mau

096303002345

3 007 Nguyễn Thị An 12/02/2003 Kinh Hưng Yên
Thôn Thắng Trạch 2, xã Ia 

Grai, tỉnh Gia Lai
064303001685

4 008 Nguyễn Thị Châu An 24/2/2002 Kinh Hải Phòng

Tổ dân phố đường 10,

phường Thủy Nguyên, TP. 

Hải Phòng

031302000170

5 009 Lò Thái An 3/10/2002 Thái Sơn La Xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La 014202000279

6 010 Đỗ Thị Quỳnh Anh 28/02/2003 Kinh Gia Lai

Số nhà 14, đường Phan Đăng 

Lưu, tổ dân phố 5, phường 

Tân An, tỉnh Đắk Lắk

066303000243

7 011 Bùi Tú Anh 10/09/2003 Kinh Hưng Yên

390B/21, tổ 3, khu phố 3, 

phường Long Hưng, tỉnh 

Đồng Nai

075303003125

8 012 An Đức Anh 03/7/2001 Kinh Hưng Yên
Thôn Châu Sơn, xã Mang 

Yang, tỉnh Gia Lai
033201008122

9 013 Nguyễn Phan Hoài Anh 06/9/2003 Kinh Nghệ An
Tổ 5, xã Mang Yang, tỉnh Gia 

Lai
064303000555

10 014 Hoàng Thị Vân Anh 6/10/2003 Kinh Thanh Hóa xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai 064303008203

11 015 Hoàng Hiền Anh 08/6/2003 Kinh Hải Phòng

Số nhà 17, ngách 49, ngõ 178, 

phố Thái Hà, phường Đống 

Đa, TP Hà Nội

001303010287

12 016 Đồng Việt Anh 18/12/2003 Kinh Hải Phòng

Số 16, ngách 183/38, phố 

Hoàng Văn Thái, phường 

Khương Liệt, TP Hà Nội

001203020397

13 017 Đặng Quang Anh 18/8/2003 Kinh Hà Nội
22 Đông Xuyên, phố Huế, 

phường Hai Bà Trưng, Hà Nội
001203004946

14 018 Nguyễn Thị Vân Anh 13/9/1997 Kinh Hà Tĩnh
Thôn 2, Xã Dương Hòa, TP 

Hà Nội
042197014143

15 019 Hoàng Quốc Anh 15/11/2003 Kinh Hải Phòng
Thôn Đại Lộc, xã Kiến Hải, 

TP. Hải Phòng.
031203005423
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16 020 Lê Quốc Anh 23/01/2003 Kinh Hưng Yên
A5/44A ấp 26, xã Hưng 

Long, Thành phố Hồ Chí Minh
079203029579

17 021 Vũ Tuấn Anh 2/10/1997 Kinh Thanh Hóa
thôn 4, xã Hoa Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa
038097021130

18 022 Đào Quỳnh Anh 15/01/2003 Kinh Hưng Yên

Số nhà 39 đường Phan Đình 

Phùng, phường Phố Hiến, tỉnh 

Hưng Yên

033303006375

19 023 Lã Nam Anh 26/3/1997 Kinh Ninh Bình
35 Vị Hoàng, phường Nam 

Định, tỉnh Ninh Bình
036097009729

20 024 Dương Thị Phương Anh 13/8/2003 Kinh Phú Thọ
Tổ Dân Phố Hồng Hồ, xã 

Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ
026303007063

21 025 Đinh Phương Anh 28/09/2003 Kinh Hưng Yên
Tổ 3, khu Bạch Đằng, P. 

Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh

022303000636

22 026 Trần Thế Anh 23/01/2000 Kinh Hưng Yên
Tổ 6, khu 5, P. Hồng Gai, tỉnh 

Quảng Ninh

022200000353

23 027 Trần Đức Tuấn Anh 28/01/2003 Kinh Hưng Yên
Đường Trần Cao Vân, P. Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh

034203011757

24 028 Đinh Đức Anh 06/10/1997 Mường Sơn La
Bản Vạn Yên, xã Tân Phong, 

tỉnh Sơn La
014097008186

25 029 Nguyễn Thảo Anh 15/02/2003 Kinh Hải Phòng
Tổ 10, phường Gia Sảng, tỉnh 

Thái Nguyên
019303008983

26 030 Đỗ Duy Anh 19/09/2003 Kinh Ninh Bình

Tổ dân phố 8 Minh Khai, 

phường Hà Giang 2, tỉnh 

Tuyên Quang

002203000089

27 031 Phạm Hải Ánh 08/6/2003 Kinh Hà Nội
Thôn Văn Xá, Xã Thường 

Tín, TP Hà Nội
001303005601

28 032 Lang Thị Ngọc Ánh 30/11/2000 Thái Nghệ An Xã Châu Hồng, tỉnh Nghệ An 040300018280

29 033 Ngô Ngọc Ánh 9/10/1996 Kinh Ninh Bình
Thôn Đông Trung Thắng, xã 

Nam Hồng, tỉnh Ninh Bình
036096004262

30 034 H' Trâm Ayun 28/04/2003 Ê đê Đắk Lắk
Tổ dân phố 9, phường Ea 

Kao, tỉnh Đắk Lắk
066303017693

31 035 Tiêu Hoài Ân 15/09/2003 Kinh Cà Mau
Ấp Tân Hoà, xã Tân Tiến, 

tỉnh Cà Mau
096203001758

32 036 Nguyễn Xuân Bách 18/12/2003 Kinh Hà Nội

292/2 đường CMT8, tổ 6, khu 

vực 4, phường Bình Thuỷ, TP 

cần Thơ

092203001461

33 037 Phạm Việt Bách 7/01/2003 Kinh Quảng Ninh
Tổ 80, khu Hà Khẩu 8, P. Việt 

Hưng, tỉnh Quảng Ninh

022203006247
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34 038 Phạm Ngô Gia Bảo 23/10/2002 Kinh Hưng Yên

496/1/58 Dương Quảng Hàm, 

phường An Nhơn, Thành phố 

Hồ Chí Minh

079202032051

35 039 Trần Thị Thu Bảo 21/5/2003 Kinh Phú Thọ
Thôn Vườn Tràng, xã Tiên 

Lữ, tỉnh Phú Thọ
026303006973

36 040 Nguyễn Ngọc Thái Bảo 29/7/2003 Kinh Vĩnh Long
Ấp Phú Bình, xã Song Phú, 

tỉnh Vĩnh Long
086203010128

37 041 Đèo Thị Bền 9/06/2003 Thái Lai Châu
Bản Vàng Thẳm, xã Sin Suối 

Hồ, tỉnh Lai Châu
012303004187

38 042 Lê Tự Thanh Bình 07/02/2003 Kinh Đà Nẵng

Khối phố Thanh Quýt 2, 

phường An Thắng, thành phố 

Đà Nẵng

049203005927

39 043 Chu Thị Bình 2/02/2003 Kinh Thanh Hóa
Thôn Phú Tân, xã Phú Riềng, 

tỉnh Đồng Nai
038303025430
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